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Mở đầu:
Đa dạng hóa loại hình giảng giảng dạy nhằm thích ứng với môi trường giảng dạy và  nâng cao chất lượng giảng dạy là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình tồn tại và phát triển. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều hình thức giảng dạy mới cho sinh viên. Một trong những hình thức giảng dạy mới là học trực tuyến. Hình thức giảng dạy trực tuyến đã đem lại những thành công nhất định. Tuy nhiên, hình thức giảng dạy này còn bộc lộ một số hạn chế: sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên chưa cao, quản lý lớp học khó khăn, ý thức học tập của sinh viên còn hạn chế..... Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm khi soạn bài giảng dạy trực tuyến.
1.  Bài giảng trực tuyến 
Bài giảng trực tuyến là bài giảng của giáo viên hướng dẫn học tập cho người học/học sinh được soạn thảo trên nền web. Bài giảng trực tuyến là sản phẩm được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng (authoring tools), có khả năng tích hợp đa phương tiện (multimedia) gồm phim (video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, âm thanh,... và tuân thủ một trong các chuẩn (Ví dụ: Chuẩn SCORM).
Bài giảng trực tuyến khác hoàn toàn với các khái niệm giáo án điện tử, bài trình chiếu hoặc bài giảng điện tử (powerpoint). Nếu soạn bài giảng bằng PowerPoint thì người giảng phải trực tiếp sử dụng nó, còn bài giảng trực tuyến là một bài giảng hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động học tập của người học với sự hỗ trợ không trực tiếp của giáo viên/người hướng dẫn. Do đó, để soạn một bài giảng trực tuyến phải dự kiến các tình huống xảy ra khi người học tác động vào bài giảng để có phương án xử lý thích hợp. 
2. Thiết kế bài giảng
Bài giảng trực tuyến phải có cấu trúc tương ứng với các giai đoạn học tập: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn học tập và khuyến khích thực hành/bài tập và giai đoạn phản hồi/đánh giá.
2.1. Chuẩn bị bài giảng, giáo án:
Giảng viên khi thiết kế bài giảng trực tuyến  cần đưa ra được: Ý tưởng về bài giảng: Học cái gì?; Công nghệ phù hợp: học như thế nào, tiến trình học tập là gì? Thiết bị hỗ trợ ra sao?; Đánh giá: Làm thế nào để biết người học tiến bộ và đạt mục tiêu học tập?
Trong giai đoạn này cần thực hiện 3 nhiệm vụ: Thu hút sự chú ý, nêu ra mục tiêu của bài học và khuyến khích nhớ lại/tái hiện bài cũ/kiến thức học gần đây.
· Thu hút sự chú ý: Cần giới thiệu ứng dụng hoặc các video clip của bài học trong thực tế, nhưng nên thận trọng vì người học có thể trở nên nhàm chán hoặc lo sợ; Chú ý nhấn mạnh mối liên hệ những vấn đề trong bài học với ứng dụng thục tế và tạo các cơ hội tốt cho các hoạt động tương tác.
· Nêu ra mục tiêu của bài học: Diễn tả các mục tiêu rõ ràng nhất đến mức có thể, vì đặc trưng của giải pháp học trực tuyến là tự ý thức học tập. 
Ví dụ: Mục tiêu bài “Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha”. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Về kiến thức: 
· Trình bày được chức năng của khí cụ điện trong mạch điện
· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha 
· Giả lập được các trường hợp sự cố hư hỏng từ đó đề xuất các giải phắc phục.
· Về kỹ năng:
· Thiết kế được sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội.
· Ý thức tổ chửc - kỹ luật
·  Khuyến khích nhớ lại/tái hiện: Chỉ ra những nội dung cần được ôn tập cho sinh viên; cần tiếp tục kế thừa các bài học trước.
Ví dụ: Bài “Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha”. Giảng viên nêu nội dung cần ôn tập: CB 3 pha, cầu chì, rơle nhiệt, công tắc tơ, động cơ không đồng bộ ba pha.
Do điều kiện thời gian, yếu tố tương tác nên trong một khoảng thời gian nhất định, giáo viên không thể dạy hết các đơn vị kiến thức trong bài mà nên chú trọng đến kiến thức trọng tâm, lược bỏ các đơn vị kiến thức không nhất thiết phải dạy trong bài. Muốn làm được việc này, giảng viên phải biết được lực học của sinh viên, phân loại thành các nhóm sinh viên khá, giỏi, trung bình và sinh viên yếu kém, từ đó, thiết kế những đơn vị kiến thức cơ bản phù hợp với các đối tượng.
2.2. Thực hiện bài giảng:
Giai đoạn này cần phải: Sử dụng phương tiện truyền thông theo cách thực sự có ý nghĩa; thực hiện bài giảng và khuyến khích thực hành / bài tập. 
· Sử dụng phương tiện truyền thông theo cách thực sự có ý nghĩa: Không bắt buộc sinh viên đọc các tài liệu mà họ đã hiểu / được học ở môn học trước;  Đưa ra những hướng dẫn có thể dự đoán được và cho phép sinh viên tiếp tục kiểm soát quá trình học tập của họ.
Khi giảng bài, giảng viên cần dạy thẳng vào kiến thức cơ bản, rõ ràng, rành mạch và ngắn gọn. Có thể đưa vào bài giảng những trò chơi, các đoạn video clip liên quan đến kiến thức để tạo cho bài học sự sinh động, phát huy tính tích cực của sinh viên. Các bài giảng cần lưu lại để đáp ứng nhu cầu tổng hợp kiến thức, lưu giữ làm tư liệu cho sinh viên.
Trong quá trình giảng dạy giảng viên cần tự điều chỉnh mức độ tương tác với lớp học và từng sinh viên. Thay vì tương tác với cả lớp, giảng viên có thể cá thể hóa đối với từng sinh viên. Khi phát hiện các em yếu kém ở đâu, giảng viên có thể trao đổi riêng thông qua Gmail, zalo hay Facebook... Về phía sinh viên cần thay đổi cách học, không nên quá thụ động trong việc học.
· Hướng dẫn học tập:  Song song với dạy kiến thức trọng tâm, giảng viên cần đan xen dạy kỹ năng học tập và làm bài cho sinh viên. Phần dạy kỹ năng có thể lồng ghép vào nội dung dạy phần bài tập sau mỗi bài giảng hoặc phần sửa chữa bài tập. Trên thực tế, kỹ năng học tập và làm bài là nội dung quan trọng để quyết định kết quả học tập của sinh viên. Mỗi sinh viên khi tham gia học trực tuyến ngoài việc chuẩn bị tâm thế, các điều kiện về phương tiện thì cần phải xác định mục tiêu cần đạt trong bài học. Trên cơ sở kiến thức cơ bản của bài học, mỗi sinh viên cần xác định nội dung nào, phần nào cần củng cố, nâng cao, phần nào cần phụ đạo thêm, những kỹ năng nào còn thiếu hụt khi làm các dạng bài.
· Khuyến khích thực hành/bài tập: Điều này cũng mang ý nghĩa tạo sự tương tác cho học viên thông qua trải nghiệm. Hướng thực hành/bài tập trên máy tính gắn liền với những yêu cầu đối với người học trong công việc thực tế.
2.3.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Đánh giá kết quả học tập theo các phương pháp truyền thống bao gồm kiểm tra/thi viết trên giấy, trắc nghiệm, vấn đáp, làm dự án, làm bài tập nhóm và nhiều hình thức khác. Dạy học trực tuyến  đã mở rộng khả năng đánh giá hơn nữa bởi nó cung cấp cho giảng viên rất nhiều công cụ có thể sử dụng để giúp sinh viên tương tác với tài liệu theo những cách mới và thú vị. Tuy nhiên, khi đánh giá giảng viên cần chú ý: 
· Yêu cầu về câu hỏi: 
· Rõ ràng.
· Chọn được câu trả lời đúng nhất.
· Kết hợp cùng với mục tiêu.
· Kiểm tra ý chính.
· Ngắn gọn nhất đến mức có thể.
· Câu hỏi khác với những câu hỏi trong bài giảng.
· Đưa ra những kỹ năng liên quan đến bài tập.
· Sử dụng những lựa chọn đáng tin cậy.
· Yêu cầu về phản hồi của giảng viên:
· Phân tích các câu trả lời và trả lời lại những phản hồi cụ thể.
· Luôn luôn trả lời câu hỏi “tại sao câu trả lời đúng hoặc không đúng?”.
· Luôn luôn chú ý tới kiểm tra lại cả quá trình.
· Luôn luôn thông báo với học viên đã đạt được mục đích nào và cái nào chưa đạt được.
· Đưa ra lựa chọn, dù có hay không học viên nào đạt mục tiêu đề ra.
Một số phương án nhằm giúp giảng viên suy nghĩ sáng tạo hơn về phương pháp đánh giá trong giảng day trực tuyến.
· Đánh giá kỹ năng và kiến ​​thức bài giảng: Đánh giá việc học nội dung của một bài học nhất định bằng cách đánh giá sự hiểu biết của sinh viên và sự nhớ lại thông tin từ các bài giảng trước. Việc đánh giá kiến ​​thức này đặc biệt quan trọng đối với người giảng viên, để hiểu rõ hơn về việc chuẩn bị bài giảng, lựa chọn phương pháp khi giảng bài.
Ví dụ: Hãy nêu phạm vi ứng dụng của mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha?
· Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng phân tích: Cách đánh giá hình thành xung quanh sự phát triển của các kỹ năng tư duy bậc cao dựa vào siêu nhận thức. Các phương pháp phân tích: khả năng chia nhỏ thông tin, vấn đề và câu hỏi giúp phát triển kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên. Những sinh viên có tư duy phản biện trở thành những người giải quyết vấn đề theo bản năng trong lớp, tạo ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các nghiên cứu tình huống phức tạp trong thực tế.
Ví dụ: Phân tích hư hỏng của mạch mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha trong trường hợp: Nhấn M công tắc tơ K hoạt động nhưng động cơ (ĐC) không hoạt động.
· Khuyến khích sinh viên suy nghĩ sáng tạo: Đánh giá khả năng tổng hợp thông tin mà sinh viên đã học. Bằng cách hướng dẫn sinh viên thể hiện bản thân một cách sáng tạo, sinh viên có cơ hội để suy nghĩ bên ngoài.
Ví dụ: Hãy thiết lập sơ đồ mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển 2 vị trí?
· Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề: Đánh giá kết quả học tập theo hình thức này đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên, bao gồm khả năng nhận biết các dạng vấn đề khác nhau và bất kỳ nguyên nhân nào cũng như các kỹ thuật thích hợp để giải quyết chúng. Sinh viên cũng có thể sử dụng thời gian để rút ra những điểm tương đồng giữa các đặc điểm khác nhau của các vấn đề khác nhau, phản ánh chúng và điều chỉnh các chiến lược giải quyết chúng cho phù hợp.
Ví dụ: Hãy nêu phương án khắc phục hư hỏng của mạch mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha trong trường hợp: Nhấn M công tắc tơ K hoạt động nhưng CB 3 pha tác động ngắt mạch điện.
· Đánh giá kết quả học tập và khả năng ứng dụng của sinh viên: Đánh giá sự hiểu biết của sinh viên về cách áp dụng kiến ​​thức đã học vào các tình huống cụ thể. 
· Hiểu được nhận thức về bản thân, thái độ và giá trị của sinh viên: đánh giá mang tính hình thức này thu hút sinh viên và thúc đẩy họ phát triển thái độ, giá trị, quan điểm và nhận thức về bản thân thông qua các hoạt động liên quan đến bài học. Đây có thể được sử dụng như một bài tập để tạo ra cuộc thảo luận giữa các sinh viên và đảm bảo việc học tiếp tục sau khi lớp học kết thúc.
· Các hoạt động giúp phát triển nhận thức cá nhân về bản thân với tư cách là người học: Đánh giá mang tính hình thức này giúp sinh viên làm rõ và thể hiện khái niệm bản thân và mục tiêu cá nhân theo những cách kết nối với nội dung khóa học.
· Hiểu các hành vi, chiến lược và kỹ năng học tập của sinh viên: Đánh giá hình thức này giúp người hướng dẫn đánh giá thói quen học tập của sinh viên. Chúng có thể giúp tạo ra trải nghiệm học tập phù hợp hơn.
· Đánh giá phản ứng của sinh viên đối với việc học: Cách đánh giá này giúp giảng viên đánh giá mức độ sinh viên có thể xác định các điểm chính và kết quả học tập của một bài học nhất định.
Kết luận:
Để thành công, giảng dạy trực tuyến đòi hỏi sự tích cực và chủ động của cả giảng viên và sinh viên. Giảng viên phải chuẩn bị kịch bản sư phạm, xây dựng học liệu đáp ứng được các hoạt động dạy học, hình dung ra từng loại tư liệu cho mỗi hoạt động và phương án đánh giá kết quả học tập. Ngoài ra, ý thức tự giác học tập của sinh viên là rất quan trọng, mang yếu tố quyết định. Mỗi em sinh viên cần xác định tâm thế, tư tưởng, tác phong khi học trực tuyến. Sau mỗi bài giảng, các em cần khai thác hệ thống tư liệu, câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu của giảng viên. Tăng cường tương tác qua mạng, điện thoại với thầy cô giáo và bạn bè trong lớp để chia sẻ những khó khăn khi ôn tập.
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